VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 5/1/2026 - 10/1/2026)
Người thực hiện: PHẠM THỊ THÌN
Thứ 2 ngày 5 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển thể chất
Đề tài:VĐCB: Chạy theo đường zic zắc.
TCVĐ: Chuyền bóng.

	[bookmark: _Hlk212973307]Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1 Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động.
- Trẻ thực hiện đúng vận động “Chạy theo đường zic zắc”
- Trẻ biết cách chơi trò chơi “ Chuyền bóng”
- Trẻ có quyền tham gia vào các nhóm chơi, tham gia tập các bài tập phát triển thể chất
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện khả năng Chạy theo đường zic zắc 
- Trẻ có kỹ năng phối hợp tay, chân, mắt nhịp nhàng để thực hiện vận động.
 - Trẻ chơi trò chơi đúng luật, nhanh nhẹn.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực vận động.





	I. CHUẨN BỊ
* ĐD của cô:
 - Vạch chuẩn, đường zíc zắc
- bóng
- Đĩa nhạc bài "Chú khỉ con ".
* ĐD của trẻ:
- Trang phục gọn gàng.
- Tâm thế thoải mái.
II. Tổ chức:
1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ trò chuyện về những con vật sống trong rừng
-Trẻ trò chuyện, cô khái quát lại ý của trẻ.
2. Nội dung:
HĐ1:Khởi động
- Cho trẻ đi các kiểu đi: Đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót bàn chân, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm theo hiệu lệnh tiếng sắc xô và về 2 hàng dọc
- Điểm danh 1-2.
HĐ2: Trọng động
* BTPTC: Kết hợp với bài “Chú khỉ con”
- Cho trẻ đứng 4 hàng tập bài tập phát triển chung
- Tay: Đưa 2 tay ra trước, về sau
- Chân: ngồi nâng chân, duỗi thẳng.
- Bụng: ngồi cúi người về phía trước, ngửa ra sau
- Bật:bật tách khép chân
- Tập động tác nhấn mạnh: động tác bật
* VĐCB : “ Chạy theo đường zic zắc ”.
- Cho trẻ trải nghiệm với đường zíc zắc 
- Cô giới thiệu tên vận động Chạy theo đường zic zắc.
- Cô làm mẫu cho trẻ quan sát 
+ Lần 1: Cô làm không giải thích
+ Lần 2: Cô vừa làm vừa giải thích 
- Cho trẻ thực hiện:
+ Gọi 2 trẻ thực hiện tốt lên thực hiện
+ Lần lượt tùng trẻ thực hiện( Cô sửa sai cho trẻ)
+ Thi đua 2 tổ (Cô sửa sai cho trẻ)
- ĐT: + Các con vừa thực hiện vận động gì?
* TCVĐ: Chuyền bóng
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét sau khi chơi.
HĐ3: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng trong sân tập
3. Kết thúc 
- Cô nhận xét giờ học và động viên, khuyến khích trẻ.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:




***********************************
Thứ 3 ngày 6 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: PTTM
Đề tài: Nặn thức ăn cho khỉ
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1*Kiến thức:
- Trẻ biết xoay tròn, lăn dọc, ấn bẹt, làm lõm...để tạo ra một số loại quả cho khỉ ăn.
-  Trẻ có quyền được bày tỏ ý kiến và được tôn trọng ý kiến, được tự do lựa chọn khu vực hoạt động, được tham gia vào các nhóm chơi, được ra quyết định.
- SEL: Trẻ biết thể hiện cảm xúc khi nặn. Trẻ biết khen ngợi và động viên bạn khi bạn hoàn thành sản phẩm nghệ thuật.
2*Kĩ năng:
- Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định
- Rèn cho trẻ kĩ năng nặn lăn tròn, lăn dọc, ấn bẹt để nặn một số loại quả cho khỉ ăn.
3*Thái độ:  
- Trẻ hứng thú với giờ học.
- Trẻ yêu quý, giữ gìn bảo tồn con vật sống trong rừng

	I. Chuẩn bị:
- Mẫu của cô.
- Bảng, đất nặn, đĩa đựng sản phẩm
II. Tổ chức:
1: Ổn định tổ chức
Cô cho trẻ đi thăm quan vườn bách thú trên video
- Cho trẻ nói tên các con vật
- Cô giới thiệu một số loại quả làm thức ăn cho khỉ: củ, quả cho trẻ quan sát và đàm thoại
HĐ 1: Dạy trẻ nặn một số loại thức ăn cho khỉ 
* Cô giới thiệu mẫu của cô cho trẻ quan sát
- Quan sát quả chuối:
         + Cô nặn được quả gì đây?
         + Quả chuối hình gì?
         + Cô dùng đất nặn màu gì để nặn quả chuối? Cuống của quả chuối cô nặn đất màu gì?
         + Cô nặn quả chuối như thế nào?
=> Cô khái quát:
- Quan sát quả cam:
         + Cô nặn được quả gì đây?
         + Quả cam hình gì?
         + Cô dùng đất nặn màu gì để nặn quả cam? Cuống của quả cam cô nặn đất màu gì?
         + Cô nặn quả cam như thế nào?
- ĐT: + Con muốn nặn cái gì?
          + Con nặn như thế nào?
HĐ 2: Trẻ thực hiện:
- Cô cho trẻ lấy đồ dùng về hoạt động
- Cô quan sát giúp đỡ trẻ
HĐ3: Trưng bày sản phẩm. 	
- Cô cho trẻ  trưng bày sẩn phẩm
- Cô cho trẻ nhận xét bài của mình và của bạn
- Cô động viên tuyên dương trẻ
3. Kết thúc:
- Cô động viên khuyến khích trẻ trong giờ học sau.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




+ Điều chỉnh:







***********************************






Thứ 4 ngày 7 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển nhận thức
Đề tài: Tìm hiểu một số con vật sống trong rừng.
	[bookmark: _Hlk211521781]Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Cháu nhận biết đúng tên gọi đặc điểm của một số con vật sống trong rừng
- Cháu biết ích lợi và tác hại của chúng
-  Trẻ có quyền được nói lên suy nghĩ, bày tỏ ý kiến của mình với cô và các bạn 
2. Kỹ năng :
- Rèn kỹ năng ngôn ngữ cho trẻ.
- Rèn kỹ năng nhận thức, phân biệt, phân loại một số con vật sống trong rừng theo đặc điểm nổi bật 
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ các loài động vật quý hiếm
- Giáo dục cháu biết giữ gìn sức khoẻ cho mình khi tiếp xúc với con vật

	I. CHUẨN BỊ
- Một số tranh ảnh về con vật : con voi, con khỉ 
- Tranh lô tô các các con vật trên
- Xây dựng hình ảnh các con vật trên máy tính
- Mô hình các con vật
II. Tổ chức
1: Ổn định tổ chức:
+ Cho trẻ hát và vận động theo bài “Vào rừng xanh”. Cô trò chuyện với trẻ:
- Các bạn vừa hát bài gì?
- Trong bài hát nhắc đến những con vật nào?
=> Cô khái quát giới thiệu bài
2. Nội dung: 
HĐ1 : Những con vật bé yêu
 * Quan sát Con voi:
- Cô đọc câu đố:
“Bốn chân trông tựa cột đình
Vòi dài, tai lớn, dáng hình oai phong
                                                         Là con gì?”
- Cô cho trẻ xem video về con voi và trò chuyện:
+ Con voi màu gì? 
+ Voi có gì rất lạ ? 
+ Vòi của con voi dùng để làm gì? 
+ Voi có mấy chân? Chân voi thế nào? Có vuốt không? 
+ Con voi ăn gì? 
+ Các con được xem xiếc voi chưa? Voi giỏi không? 
+ Voi là con vật hiền lành hay hung dữ? 
 * Cô khái quát: 
- Cho cả lớp đọc thơ “Con voi”.
* Quan sát con khỉ
- Mặt con khỉ có đặc điểm gì?
- Khỉ có mấy chân? 2 chân trước của khỉ có gì đặc biệt?
- Khỉ thích ăn gì?
- Đặc điểm vận động của khỉ như thế nào?
* Cô khái quát: 
* So sánh
- So sánh con con voi và con khỉ
Giống  nhau: Đều là động vật sống trong rừng, thích ăn hoa quả. Cả hai con vật đều biết làm xiếc.
Khác nhauu: +  Khỉ nghịch ngợm leo trèo 
                  + Voi hiền lành, voi chở người, chở hàng hóa
- Nếu không có rừng thì chuyện gì sẽ xảy ra với các con vật?
- Nếu không có nước, hạn hán thì các con vật sẽ như thế nào?
- Vậy chúng ta phải làm gì để giúp các con vật được sống vui vẻ trong rừng? 
- Giáo dục kỹ năng sống: Nếu gặp những động vật hung dữ, to lớn, chúng ta có nên đến gần không? Vì sao?
   HĐ 2: Củng cố
* TC1: “ Về đúng cánh rừng ”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ 2-3 lần.
- Cô nhận xét khuyến khích trẻ.
- Cho trẻ hát bài Chú voi con ở Bản Đôn.
3:Kết thúc 
-Cô nhận xét, khuyến khích, động viên trẻ.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:


Thứ 5 ngày 8 tháng 1 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển ngôn ngữ
Đề tài: Kể truyện cho trẻ nghe:  “Cáo thỏ và gà trống” 
	[bookmark: _Hlk212970625]Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1 Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện 
- Trẻ hiểu được nội dung câu chuyện
- Qua bài thơ giúp trẻ có quyền tự do bày tỏ phát biểu ý kiến của mình
[bookmark: _Hlk212970580]- SEL: Trẻ thể hiện cảm xúc qua lời nói. Trẻ biết lắng nghe và chờ lượt nói của bạn 
2/ Kỹ năng:
- Rèn luyện phát triển ngôn ngữ cho trẻ, rèn khả năng diễn đạt câu trả lời
- Rèn kỹ năng trả lời đủ câu, đủ ý, mạch lạc, rõ ràng.
3/ Thái độ:
- Trẻ hứng thú nghe cô kể truyện.
- Trẻ yêu quý, giữ gìn bảo tồn con vật sống trong rừng






	I. CHUẨN BỊ
- Tranh truyện 
- Hình ảnh minh họa trên máy tính.
- Nhạc bài hát: Chú thỏ con
II. Tổ chức:
1.Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ cùng hát bài hát “Chú thỏ con”.
- Cô và trẻ đàm thoại về nội dung bài hát , cô dẫn dắt vào bài mới: Truyện Cáo thỏ và gà trống
2. Nội dung:
HĐ1:  Kể truyện bé nghe
- Kể truyện lần 1 kết hợp ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ.
+ Cô tóm tắt lại truyện:
- Cô kể truyện lần 2: kèm với tranh minh họa
HĐ 2: Tìm hiểu nội dung truyện
- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Vì sao Thỏ ngồi dưới gốc cây khóc? 
- Bầy Chó đã đến an ủi Thỏ như thế nào? 
- Thỏ trả lời ra sao? 
- Giọng của thỏ thế nào? 
- Giọng của cáo thế nào?  Bầy chó có đuổi được Cáo không? 
- Gấu có đuổi được Cáo không? 
- Gà trống đã nói gì với Thỏ?  
- Gà trống đã nói như thế nào khi đến gặp cáo?
- Giọng của gà trống thế nào?
- Qua câu chuyện này các con học tập ai? Vì sao?  
=>Giáo dục tré:
HĐ3: Củng cố
- Cô cho trẻ xem truyện trên màm hình ti vi.
3. Kết thúc:
- Cô động viên giáo dục trẻ trong giờ học lần sau.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ







+ Điều chỉnh:





***********************************








Thứ 6 ngày 9 tháng 1  năm 2026
Lĩnh vực phát triển: PTTCKN-XH
Đề tài:  Bé chăm sóc con vật
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1  Kiến thức:
- Trẻ biết một số cách chăm sóc, bảo vệ con vật nuôi trong gia đình.
- Trẻ có khă năng nhận biết phân biệt hành động đúng/ sai đối với các con vật.
- Trẻ có quyền được bày tỏ cảm xúc tôn trọng ý kiến, quyền tham gia học tập.
- SEL: Biết thể hiện cảm xúc trong một số tình huống cụ thể.
2  Kĩ năng:
- Rèn cho trẻ kỹ năng chăm sóc con vật.
- Kỹ năng phê phán, kiên quyết từ chối, không đồng tình với hành vi đánh đập con vật.
3  Thái độ
- Giáo dục trẻ biết yêu quý các con vật nuôi, chăm sóc bảo vệ con vật.

	I/ CHUẨN BỊ
- Hình ảnh bé chăm sóc bảo vệ con vật, hành vi đánh đập con vật.
- Nhạc “Gà trống mèo con và cún con”
II. Tổ chức 
1. Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ hát “Gà trống mèo con và cún con”
+ĐT: Các con vừa hát bài hát gì?
          Bài hát nói đến những con vật gì? Đó là con vật sống ở đâu?
2. Nôi dung
HĐ 1: Bé chăm sóc con vật nuôi.
- Cô cùng trẻ trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình.
+ĐT: - Gia đình con nuôi những con vật gì?
             - Con làm gì đối với vật nuôi ?
             - Con chăm sóc con vật nuôi đó như thế nào?
         - Vì sao mọi người lại phải chăm sóc và yêu thương những con vật này nhiều đến thế?
        - Hành vi như thế nào là chưa tốt đối với con vật?
        - Nếu có người đánh đập con vật nuôi con các sẽ làm gì?
->GD trẻ chăm sóc con vật nuôi bằng cách: cho con vật ăn, không đánh đập, không chêu chọc, cho con vật ăn…đối vật nuôi … nhắc nhở trẻ không ôm chó, mèo vào người và nhớ rửa tay sạch sẽ khi chơi đùa với chúng. Phê phán những hành động không tốt đối với con  vật.
HĐ2 : Củng cố
* Trò chơi 1: Chọn hành vi đúng sai
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét sau khi chơi.
* Trò chơi 2: Tìm nhà cho các con vật
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét sau khi chơi.
3. Kết thúc
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:





3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ





+ Điều chỉnh:




***********************************






Thứ 7 ngày 10 tháng 1  năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển ngôn ngữ
Đề tài: Ôn truyện:  “Cáo thỏ và gà trống” 
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1 Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện 
- Trẻ hiểu được nội dung câu chuyện
- Qua bài thơ giúp trẻ có quyền tự do bày tỏ phát biểu ý kiến của mình
- SEL: Trẻ thể hiện cảm xúc qua lời nói. Trẻ biết lắng nghe và chờ lượt nói của bạn 
2/ Kỹ năng:
- Rèn luyện phát triển ngôn ngữ cho trẻ, rèn khả năng diễn đạt câu trả lời
- Rèn kỹ năng trả lời đủ câu, đủ ý, mạch lạc, rõ ràng.
3/ Thái độ:
- Trẻ hứng thú nghe cô kể truyện.
- Trẻ yêu quý, giữ gìn bảo tồn con vật sống trong rừng.






	I. CHUẨN BỊ
- Tranh truyện 
- Hình ảnh minh họa trên máy tính.
- Nhạc bài hát: Chú thỏ con
II. Tổ chức:
1.Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ cùng hát bài hát “Chú thỏ con”.
- Cô và trẻ đàm thoại về nội dung bài hát , cô dẫn dắt vào bài mới: Truyện Cáo thỏ và gà trống
2. Nội dung:
HĐ1:  Kể truyện bé nghe
- Kể truyện lần 1 kết hợp ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ.
+ Cô tóm tắt lại truyện:
- Cô kể truyện lần 2: kèm với tranh minh họa
HĐ 2: Tìm hiểu nội dung truyện
- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Vì sao Thỏ ngồi dưới gốc cây khóc? 
- Bầy Chó đã đến an ủi Thỏ như thế nào? 
- Thỏ trả lời ra sao? 
- Giọng của thỏ thế nào? 
- Giọng của cáo thế nào?  Bầy chó có đuổi được Cáo không? 
- Gấu có đuổi được Cáo không? 
- Gà trống đã nói gì với Thỏ?  
- Gà trống đã nói như thế nào khi đến gặp cáo?
- Giọng của gà trống thế nào?
- Qua câu chuyện này các con học tập ai? Vì sao?  
=>Giáo dục tré:
HĐ3: Củng cố
- Cô sẽ là người dẫn truyện và các con sẽ đóng vai vào các nhân vật trong truyện. khi đến nhân vật nào thì các con hãy nhắc lại lời thoại của nhân vật đó
Cô cho trẻ thực hiện theo cô hướng dẫn
3. Kết thúc:
- Cô động viên giáo dục trẻ trong giờ học lần sau.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
+ Điều chỉnh:
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